
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN 

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên là một trong những trường đại học công lập 

có thương hiệu về đào tạo khối ngành kỹ thuật tại miền bắc Việt Nam. Trường trực thuộc Đại 

học Thái Nguyên, đồng thời là trung tâm nghiên cứu kỹ thuật lớn nhất của vùng Trung du và 

miền núi phía Bắc. 

Địa chỉ: Số 666, Đường 3-2, Phường Tích Lương, Thái Nguyên, Việt Nam 

Số điện thoại: +84-02083847145, +84-02083847403 

Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên các ngành năm 2018: 

BẤM XEM tại đây => https://doctailieu.com/diem-chuan-truong-truong-dai-hoc-ky-thuat-

cong-nghiep-thai-nguyen 

Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước: 

Điểm chuẩn khoa Trường kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên năm 2017: 

STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành Tổ hợp môn 

Điểm 

chuẩn 

Ghi 

chú 

1 7220201 Ngôn ngữ Anh 
A00; A01; D01; 

D07 
15.5 

 

2 7480106 Kỹ thuật máy tính 
A00; A01; D01; 

D07 
15.5 

 

3 7510202 Công nghệ chế tạo máy 
A00; A01; D01; 

D07 
15.5 

 

4 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 
A00; A01; D01; 

D07 
15.5 

 

5 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
A00; A01; D01; 

D07 
15.5 

 

6 7510601 Quản lý công nghiệp 
A00; A01; D01; 

D07 
15.5 

 

7 7510604 Kinh tế công nghiệp 
A00; A01; D01; 

D07 
15.5 

 

8 7520103 Kỹ thuật cơ khí 
A00; A01; D01; 

D07 
15.5 

 

9 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 
A00; A01; D01; 

D07 
15.5 

 

10 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực 
A00; A01; D01; 

D07 
--- 

 

11 7520201 Kỹ thuật điện 
A00; A01; D01; 

D07 
15.5 

 



12 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 
A00; A01; D01; 

D07 
15.5 

 

13 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 
A00; A01; D01; 

D07 
15.5 

 

14 7520320 Kỹ thuật môi trường 
A00; A01; D01; 

D07 
15.5 

 

15 7580201 Kỹ thuật xây dựng 
A00; A01; D01; 

D07 
15.5 

 

16 7905218 
Kỹ thuật Cơ khí (chương trình tiên 

tiến) 

A00; A01; D01; 

D07 
15.5 

 

17 7905228 Kỹ thuật Điện (Chương trình tiên tiến) 
A00; A01; D01; 

D07 
15.5 

 

 

Chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2018: 

TT Tên ngành / Chuyên ngành 
Mã 

ngành 

Tổ hợp xét 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

 
I. Chương trình tiên tiến 

   

1 Kỹ thuật Cơ khí 7905218 

A00: Toán, Lý, 

Hóa 

A01: Toán, Lý, 

Tiếng Anh 

D01: Toán, 

Văn, Tiếng 

Anh 

D07: Toán, 

Hóa, Tiếng 

Anh 

70 

2 Kỹ thuật Điện 7905228 

A00: Toán, Lý, 

Hóa 

A01: Toán, Lý, 

Tiếng Anh 

D01: Toán, 

Văn, Tiếng 

Anh 

D07: Toán, 

Hóa, Tiếng 

Anh 

70 

 
II. Đào tạo kỹ sư kỹ thuật 

   

3 

Kỹ thuật Cơ khí (chuyên ngành:Thiết kế và chế tạo cơ khí; 

Cơ khí chế tạo máy; Kỹ thuật gia công tạo hình; Cơ khí động 

lực) 

7520103 

A00: Toán, Lý, 

Hóa 

A01: Toán, Lý, 

Tiếng Anh 

350 



D01: Toán, 

Văn, Tiếng 

Anh 

D07: Toán, 

Hóa, Tiếng 

Anh 

4 Kỹ thuật Cơ - điện tử (chuyên ngành: Cơ điện tử) 7520114 

A00: Toán, Lý, 

Hóa 

A01: Toán, Lý, 

Tiếng Anh 

D01: Toán, 

Văn, Tiếng 

Anh 

D07: Toán, 

Hóa, Tiếng 

Anh 

280 

5 
Kỹ thuật Điện (chuyên ngành: Hệ thống điện; Thiết bị điện; 

Kỹ thuật điện) 
7520201 

A00: Toán, Lý, 

Hóa 

A01: Toán, Lý, 

Tiếng Anh 

D01: Toán, 

Văn, Tiếng 

Anh 

D07: Toán, 

Hóa, Tiếng 

Anh 

280 

6 
Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật điện 

tử; Điện tử viễn thông) 
7520207 

A00: Toán, Lý, 

Hóa 

A01: Toán, Lý, 

Tiếng Anh 

D01: Toán, 

Văn, Tiếng 

Anh 

D07: Toán, 

Hóa, Tiếng 

Anh 

70 

7 Kỹ thuật máy tính (chuyên ngành: Tin học công nghiệp) 7480106 

A00: Toán, Lý, 

Hóa 

A01: Toán, Lý, 

Tiếng Anh 

D01: Toán, 

Văn, Tiếng 

Anh 

D07: Toán, 

Hóa, Tiếng 

Anh 

50 



8 
Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành:Tự động 

hóa xí nghiệp công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển) 
7520216 

A00: Toán, Lý, 

Hóa 

A01: Toán, Lý, 

Tiếng Anh 

D01: Toán, 

Văn, Tiếng 

Anh 

D07: Toán, 

Hóa, Tiếng 

Anh 

350 

9 
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp) 
7580201 

A00: Toán, Lý, 

Hóa 

A01: Toán, Lý, 

Tiếng Anh 

D01: Toán, 

Văn, Tiếng 

Anh 

D07: Toán, 

Hóa, Tiếng 

Anh 

70 

10 Kỹ thuật môi trường 7520320 

A00: Toán, Lý, 

Hóa 

A01: Toán, Lý, 

Tiếng Anh 

D07: Toán, 

Hóa, Tiếng 

Anh 

B00: Toán, 

Hóa, Sinh học 

40 

 
III. Đào tạo kỹ sư công nghệ 

   

11 
Công nghệ chế tạo máy (chuyên ngành: Công nghệ gia công 

cắt gọt) 
7510202 

A00: Toán, Lý, 

Hóa 

A01: Toán, Lý, 

Tiếng Anh 

D01: Toán, 

Văn, Tiếng 

Anh 

D07: Toán, 

Hóa, Tiếng 

Anh 

70 

12 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành:Công nghệ 

kỹ thuật điện) 
7510301 

A00: Toán, Lý, 

Hóa 

A01: Toán, Lý, 

Tiếng Anh 

D01: Toán, 

Văn, Tiếng 

70 



Anh 

D07: Toán, 

Hóa, Tiếng 

Anh 

13 Công nghệ kỹ thuật ô tô(chuyên ngành: Công nghệ ô tô) 7510205 

A00: Toán, Lý, 

Hóa 

A01: Toán, Lý, 

Tiếng Anh 

D01: Toán, 

Văn, Tiếng 

Anh 

D07: Toán, 

Hóa, Tiếng 

Anh 

140 

 
IV. Đào tạo cử nhân 

   

14 
Kinh tế công nghiệp (chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp 

công nghiệp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp) 
7510604 

A00: Toán, Lý, 

Hóa 

A01: Toán, Lý, 

Tiếng Anh 

D01: Toán, 

Văn, Tiếng 

Anh 

D07: Toán, 

Hóa, Tiếng 

Anh 

40 

15 Quản lý công nghiệp (chuyên ngành: Quản lý Công nghiệp) 7510601 

A00: Toán, Lý, 

Hóa 

A01: Toán, Lý, 

Tiếng Anh 

D01: Toán, 

Văn, Tiếng 

Anh 

D07: Toán, 

Hóa, Tiếng 

Anh 

40 

16 
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: Tiếng Anh khoa học kỹ thuật 

và công nghệ) 
7220201 

A00: Toán, Lý, 

Hóa 

A01: Toán, Lý, 

Tiếng Anh 

D01: Toán, 

Văn, Tiếng 

Anh 

D07: Toán, 

Hóa, Tiếng 

Anh 

30 



 


